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THÔNG BÁO 
Nộp báo cáo quyết toán tài chính CĐCS 6 tháng cuối năm 2016 

 
Kính gửi: - Chủ tịch CĐCS các Trường THPT, TCCN, Cao đẳng; 
                - Chủ tịch CĐCS các Trung tâm GDTX và  đơn vị trực thuộc 
 
 
Căn cứ Hướng dẫn số 321/HD-CĐGD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ban 

Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố về việc nộp báo cáo dự toán, quyết toán 
tài chính công đoàn thì ngày 05 tháng 01 hàng năm là hạn chót gửi báo cáo quyết toán 
6 tháng cuối năm trước (đính kèm Hướng dẫn số 321/HD-CĐGD). 

Tuy nhiên đến nay (tháng 02/2017), vẫn còn nhiều CĐCS chưa thực hiện việc 
gửi báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn 6 tháng cuối năm 2016 về Ban Tài 
chính Công đoàn Giáo dục Thành phố (Danh sách đính kèm). 

 
* CĐCS các đơn vị công lập: 

TT ĐƠN VỊ TT ĐƠN VỊ 
1 THPT Lương Thế Vinh 24 THPT Bà Điểm 
2 THPT Thủ Thiêm 25 THPT Nguyễn Văn Cừ 
3 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 26 THPT Trung Lập 
4 THCS-THPT Nguyễn Thị Diệu 27 THPT Lê Minh Xuân 
5 THPT Nguyễn Hữu Thọ 28 THPT An Lạc 
6 THPT Trần Hữu Trang 29 THPT Vĩnh Lộc 
7 THPT Mạc Đĩnh Chi 30 THPT Vĩnh Lộc B 
8 THPT Lê Thánh Tôn 31 THPT Dương Văn Dương 
9 THPT Ngô Quyền 32 TT GDTX Quận 02 

10 THPT Võ Văn Kiệt 33 TT GDTX Quận 07 
11 THPT Nguyễn Du 34 TT GDTX Quận 08 
12 THPT Diên Hồng 35 TT GDTX Quận 09 
13 THPT Sương Nguyệt Anh 36 TT GDTX Quận 10 
14 THPT Trần Quang Khải 37 TT GDTX Quận Bình Thạnh 
15 THPT Gia Định 38 TT GDTX Quận Gò Vấp 
16 THPT Võ Thị Sáu 39 TT GDTX Quận Tân Bình 
17 THPT Phan Đăng Lưu 40 TT GDTX Huyện Bình Chánh 
18 THPT Nguyễn Trung Trực 41 TT GDTX Huyện Hóc Môn 
19 THPT Nguyễn Công Trứ 42 TT GDTX Huyện Nhà Bè 
20 THPT Trần Hưng Đạo 43 TT GDTX Huyện Cần Giờ 
21 THPT Tân Bình 44 TT KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm 
22 THPT Tây Thạnh   45 Cao đẳng Kinh tế TPHCM 
23 THPT Thủ Đức 46 Cao đẳng KT-KT TPHCM 

* CĐCS các đơn vị ngoài công lập: 



TT ĐƠN VỊ TT ĐƠN VỊ 
1 TH-THCS-THPT Việt Úc 38 THCS-THPT Hồng Đức 
2 Quốc tế TAS  39 THCS-THPT Tân Phú 
3 Quốc tế dạy bằng tiếng Anh 40 THPT Minh Đức 
4 THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 41 THCS-THPT Quốc Văn Sài Gòn 
5 THPT Thăng Long 42 THPT Thành Nhân 
6 THCS-THPT Quang Trung Nguyễn Huệ 43 THPT Huỳnh Thúc Kháng 
7 THCS-THPT Phan Bội Châu 44 THPT Trần Cao Vân 
8 THPT Quốc Trí 45 THPT An Dương Vương 
9 THCS-THPT Đào Duy Anh 46 THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng 

10 THPT Phú Lâm 47 THPT Nhân Việt 
11 TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm 48 THPT Nam Việt 
12 TH-THCS-THPT Vạn Hạnh 49 THPT Bách Việt 
13 THPT Trần Nhân Tông 50 TH TT Phan Châu Trinh 
14 THPT Trần Quốc Tuấn 51 TH-THCS-THPT Chu Văn An 
15 THCS-THPT Lạc Hồng 52 THCS-THPT Bắc Mỹ 
16 THPT Việt Âu 53 Tr Cấp Bến Thành 
17 THPT Đông Đô 54 Cty CPĐT&PTGD Khôi Nguyên 
18 THPT Hưng Đạo 55 Trung cấp Vạn Tường  
19 THPT Lam Sơn 56 Tr Cấp Hồng Hà 
20 THCS-THPT Đăng Khoa 57 Tr Cấp Bách Khoa TPHCM 
21 THCS-THPT Hồng Hà 58 TrC Tổng hợp Đông Nam Á 
22 THCS-THPT Việt Mỹ 59 Tr Cấp Tin học kinh Tế Saigon 
23 THCS-THPT Việt Anh 60 Tr Cấp Mai Linh 
24 THCS-THPT Phạm Ngũ Lão 61 Tr Cấp Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 
25 THPT Lý Thái Tổ 62 Tr Cấp TT KT-KT Sài Gòn 
26 THPT Đào Duy Từ 63 Tr Cấp Tài chính-KT-TH Sài Gòn  
27 THCS-THPT Bạch Đằng  64 Tr Cấp Việt Khoa 
28 TH-THCS-THPT Nguyễn Tri Phương 65 Tr Cấp CNTT Sài Gòn 
29 Trung tâm Ngoại ngữ Tân Văn 66 Tr Cấp KT-KT  Tây Nam Á 
30 THPT Đông Dương 67 Tr Cấp Phương Nam 
31 THCS-THPT Việt Thanh 68 TrC Kinh tế & Du lịch TPHCM 
32 THCS-THPT Bác Ái 69 Tr Cấp Y Dược Vạn Hạnh 
33 TH-THCS-THPT Thái Bình Dương 70 Tr Cấp Đông Dương 
34 THPT Thủ Khoa Huân 71 Tr Cấp Đại Việt 
35 THCS-THPT Nhân Văn 72 Tr Cấp Quang Trung 
36 THCS-THPT Khai Minh 73 Tr Cấp Bách Khoa Sài Gòn 
37 THPT Vĩnh Viễn   

 
Đề nghị các đơn vị có tên trên khẩn trương thực hiện và nộp báo cáo về Công 

đoàn Giáo dục Thành phố để kịp tổng hợp và báo cáo về LĐLĐ Thành phố. 
 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 
 CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:  
- CĐCS “để thực hiện”                                                                                          
- UBKT CĐGD TP  “để biết” (Đã ký) 
- BTC LĐLĐ TP “để báo cáo” 
- Thường trực LĐLĐ TP “ để báo cáo”  
 
                                                                                                                        Nguyễn Hữu Hùng 
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HƯỚNG DẪN 
Về việc nộp báo cáo dự toán, quyết toán tài chính công đoàn 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam về ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn; 
 Căn cứ Hướng dẫn số 270/HD-TLĐ ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Tổng Liên 
đoàn Lao động việt Nam về Hướng dẫn  thực hiện quy chế quản lý tài chính công 
đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở. 
 Nhằm thực hiện công tác quản lý tài chính công đoàn đúng qui định của Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Ban 
Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố hướng dẫn Công đoàn cơ sở trực 
thuộc một số nội dung về quy định nộp báo cáo dự toán, quyết toán tài chính công 
đoàn như sau: 
1/ Lập báo cáo dự toán thu, chi tài chính năm: 

- MẪU BIỂU: 
+ Công đoàn cơ sở lập báo cáo dự toán thu, chi tài chính hàng năm theo mẫu số 

B14-TLĐ (2 bản) 
+ Báo cáo số lao động, đoàn viên, tổng quỹ lương có chữ ký của Thủ trưởng 

đơn vị, kế toán trưởng đơn vị. (2 bản) 
+ Thuyết minh dự toán  (2 bản) 

- THỜI GIAN NỘP:  
Chậm nhất vào ngày 15/11 của năm trước (Báo cáo dự toán thu, chi năm 2016 

nộp ngày 15/11/2015) 
2/ Lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính:  

Công đoàn cơ sở lập báo cáo thu chi tài chính từng quý, 6 tháng. Và gửi về Văn 
phòng Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố xét duyệt 6 tháng một lần. Cụ thể: 

- MẪU BIỂU: 
+ Mẫu số B07-TLĐ (2 bản) 
+ Mẫu S85-TLĐ (1 bản, theo từng mục chi) 
+ Thông báo kết quả kiểm tra quyết toán của UBKT đồng cấp (2 quý - mỗi quý 

1 bản); có đóng dấu và chữ ký  của Chủ nhiệm UBKT (hoặc Ủy viên phụ trách kiểm 
tra). 

 



- THỜI GIAN NỘP: 
+ Ngày 05 tháng 07 hàng năm hạn chót gửi cáo quyết toán 6 tháng đầu năm. 
+ Ngày 05 tháng 01 hàng năm hạn chót gửi báo cáo quyết toán 6 tháng cuối 

năm. 
Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về Văn 

phòng Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố; số điện thoại 38 299 667 để kịp thời 
hướng dẫn. 

 
 TM. BAN THƯỜNG VỤ 
 CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:  
- CĐCS “để thực hiện”                                                                                         (Đã ký và đóng dấu) 
- UBKT CĐGD TP  “để biết” 
- BTC LĐLĐ TP “để báo cáo” 
- Thường trực LĐLĐ TP “ để báo cáo”  
                                                                                                                        Nguyễn Hữu Hùng 
 


